
1 Thạc sỹ Trần Ngọc Hiển 1965 Hiệu trưởng Chuyên viên chính 01.002

1 Thạc sỹ Phạm Văn Chinh 1976 Trưởng phòng Giảng viên CĐSP chính V07.08.21

2 Tiến sỹ Triệu Quỳnh Trang 1984 Phó trưởng phòng Giảng viên CĐSP chính V07.08.21

3 Thạc sỹ Nguyễn Văn Long 1976 Phó trưởng phòng Giảng viên CĐSP chính V07.08.21

PHÒNG TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ

1 Đại học Phạm Quang Khải 1963 Trưởng phòng Chuyên viên 01.003

2 Thạc sỹ Lê Xuân Đông 1983 Trưởng phòng Kế toán viên 06.031

3 Đại học Nguyễn Đức Thắng 1978 Phó phòng Giảng viên CĐSP V07.08.22

4 Đại học Nguyễn Quốc Thư 1973 Kế toán trưởng Kế toán viên 06.031

PHÒNG ĐÀO TẠO - NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1 Thạc sỹ Trịnh Thị Quỳnh 1976 Trưởng phòng Giảng viên CĐSP chính V07.08.21

2 Thạc sỹ Nguyễn Thị Hoài Thu 1983 Phó trưởng phòng Giảng viên CĐSP chính V07.08.21

1 Thạc sỹ Lê Thị Thanh Hà 1975 Trưởng khoa Giảng viên CĐSP chính V07.08.21

2 Tiến sỹ Đào Thị Anh Lê 1977 Phó trưởng khoa Giảng viên CĐSP chính V07.08.21

3 Thạc sỹ Hoàng Thị Hòa 1980 Phó trưởng khoa Giảng viên CĐSP chính V07.08.21

4 Thạc sỹ Ngô Thị Thục 1979 Trưởng bộ môn Lý luận chính trị Giảng viên CĐSP chính V07.08.21

5 Thạc sỹ Trần Thị Tuyết Lan 1981 Trưởng bộ môn Giáo dục trí tuệ Giảng viên CĐSP chính V07.08.21

6 Thạc sỹ Phạm Thanh Thủy 1978 Trưởng bộ môn Phương pháp Giáo dục mầm non Giảng viên CĐSP V07.08.22

7 Thạc sỹ Bùi Thị Thúy 1975 Phó trưởng bộ môn Phương pháp Giáo dục mầm non Giảng viên CĐSP V07.08.22

8 Thạc sỹ Nguyễn  Minh Cường 1980 Trường bộ môn Giáo dục nghệ thuật Giảng viên CĐSP V07.08.22

9 Thạc sỹ Hà Thị Hồng Nhung 1986
Trường bộ môn Giáo dục thể chất-Dinh dưỡng & 

Chăm sóc trẻ
Giảng viên CĐSP chính V07.08.21

10 Thạc sỹ Bùi Thu Hà 1974
Phó trường bộ môn Giáo dục thể chất-Dinh dưỡng & 
Chăm sóc trẻ

Giảng viên CĐSP chính V07.08.21

Chức vụ Chức danh nghề nghiệp

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

Mã ngạch

Lãnh đạo trường

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ VÀ TRƯỞNG, PHÓ BỘ MÔN 

Trình độ Họ Tên
Ngày, tháng, 

năm sinh



KHOA BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO & CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

1 Thạc sỹ Bùi Thị Thanh Thủy 1977 Trưởng khoa Giảng viên CĐSP chính V07.08.21

2 Thạc sỹ Lê Thị Ngoãn 1982 Phó trưởng khoa Giảng viên CĐSP chính V07.08.21

3 Thạc sỹ Mai Bích Thu 1977 Phó trưởng khoa Giảng viên CĐSP V07.08.22

4 Thạc sỹ Nguyễn Trung Kiên 1985 Trưởng bộ môn Nghiệp vụ quản lý giáo dục Giảng viên CĐSP chính V07.08.21

5 Thạc sỹ Vũ Thị Mai 1977 Trưởng bộ môn Tâm lý - Giáo dục Giảng viên CĐSP V07.08.22

KHOA NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

1 Thạc sỹ Hoàng Giang 1979 Trưởng khoa Giảng viên CĐSP chính V07.08.21

TRUNG TÂM KHẢO THÍ - TUYỂN SINH & DỊCH VỤ GIÁO DỤC

1 Thạc sỹ Trần Xuân Kiều 1980 Trưởng phòng Giảng viên CĐSP chính V07.08.21

2 Đại học Đỗ  Hoàng Kim 1976 Phó trưởng phòng Giảng viên CĐSP V07.08.22


